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Hải An) thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát 
Hải, thành phố Hải Phòng (Đợt 07) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2026 

 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinhomes. 

 
Sở Xây dựng nhận được văn bản số 141/2026/CV-VHM ngày 09/03/2026 

của Công ty Cổ phần Vinhomes về việc đề nghị xét duyệt hồ sơ đăng ký 
mua/thuê nhà ở xã hội.  

Căn cứ các quy định của Luật Nhà ở 2023; Nghị định số 100/2024/NĐ-CP 
ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về 
phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 
09/02/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản; Nghị định 261/2025/NĐ-CP 
ngày 10/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 
192/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29 tháng 
5 năm 2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát 
triển nhà ở xã hội; Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư số 
32/2025/TT-BXD ngày 10/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31 tháng 7 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; 
Thông tư 08/2026/TT-BXD ngày 15/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa 
đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực nhà ở. 

Theo danh sách đối tượng dự kiến được mua/thuê nhà ở xã hội do Công ty 
Cổ phần Vinhomes lập, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

Căn cứ hồ sơ lưu giữ tại Sở Xây dựng, 73 trường hợp thuộc danh sách dự 
kiến do chủ đầu tư cung cấp thông tin chưa được hưởng chính sách về nhà ở, đất 
ở phù hợp với quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở 2023. (Danh sách gửi kèm theo). 

 Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong danh 
sách, có trách nhiệm kiểm tra rà soát, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xác nhận 
để xem xét từng hồ sơ đăng ký, đối chiếu với quy định về đối tượng, điều kiện 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-100-2015-ND-CP-phat-trien-quan-ly-nha-o-xa-hoi-295027.aspx
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theo quy định tại các Điều 76, 77, 78 của Luật Nhà ở 2023, các quy định tại 
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 26/7/2024, Nghị định 261/2025/NĐ-CP 
ngày 10/10/2025, Nghị định số 54/2026/NĐ-CP ngày 09/02/2026 của Chính 
phủ; Thông tư số 05/2024/TT-BXD ngày 31/7/2024, Thông tư 32/2025/TT-
BXD ngày 10/11/2025, Thông tư 08/2026/TT-BXD ngày 15/02/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng và các quy định có liên quan để tránh trường hợp trục lợi 
về chính sách. 

Sở Xây dựng thông báo tới Công ty Cổ phần Vinhomes được biết và thực 
hiện theo quy định./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Xây dựng (để đăng tải); 
- UBND TP (b/c); 
- UBND phường Hải An; 
- Ngân hàng Nhà nước khu vực 6; 
- Giám đốc Sở (b/c); 
- Văn phòng Sở (đăng tải trên cổng thông tin 
điện tử Sở Xây dựng); 
- Lưu: VT, P.QLN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Nguyễn Hoài Long 



PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 
(Kèm theo Văn bản số       /SXD-QLN ngày    /03/2026 của Sở Xây dựng) 

STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa có 
nhà ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Có nhà ở 
nhưng cách xa 
địa điểm làm 

việc  
(QĐ 133) 

* Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Vinhomes tại văn bản số 141/2026/CV-VHM ngày 09/03/2026 (Phụ lục 1) 

1  Nguyễn Thị Tường Vi, Số 2 B30, TDP Cát 
Bi 4, Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031191030766, Cấp ngày 05/08/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

2  Đào Thị Cúc, Số 3, B175 TDP Thành Tô 2, 
Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031186014265, Cấp ngày 12/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

3  Lê Dương Huy, Tổ 3, Phường Đông Hải, 
Thành phố Hải Phòng 

031202003114, Cấp ngày 22/12/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

4  Phạm Văn Tùng, Đội 6, Phương La, Xã Hà 
Bắc, Thành phố Hải Phòng 

030085018859, Cấp ngày 04/08/2025 
tại Bộ Công An x     Sỹ quan, quân nhân 

5  
Nguyễn Hạnh Chi, Số 5A/91/24 Phố Đông 

Trung Hành, Trung Hành 8, Phường Hải An, 
Thành phố Hải Phòng 

030305005127, Cấp ngày 20/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

6  Hà Thị Quế, Thôn Minh Vũ, Xã Đông Thụy 
Anh, Tỉnh Hưng Yên 

034155006001, Cấp ngày 29/12/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

7  
Nguyễn Văn Thương, 77 ngõ 73 Nguyễn 

Lương Bằng, Phường Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội 

030083015431, Cấp ngày 10/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

8  Vũ Văn Toàn, Thôn Nam Tạ 1, Vĩnh Bảo, 
Thành phố Hải Phòng 

031200008710, Cấp ngày 12/09/2025 
tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 

Tình trạng nhà 

Đối tượng Chưa có 
nhà ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Có nhà ở 
nhưng cách xa 
địa điểm làm 

việc  
(QĐ 133) 

9  Phạm Phương Nhung, Số 6/69 Kiều Sơn, 
Phường Hải An, Thành phố Hải Phòng 

031183007729, Cấp ngày 03/09/2024 
tại Bộ Công An x     Cán bộ, công chức, viên chức 

10  Tạ Thị Hồng, Số 9 Phạm Bá Trực, Phường 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031161002645, Cấp ngày 06/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

11  Trần Hồng Ngọc, 177B Lê Duẩn, Phường 
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 

001194004636, Cấp ngày 10/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

12  Phạm Quang Trung, Khu 2, Xã Cẩm Giang, 
Thành phố Hải Phòng 

030095014566, Cấp ngày 25/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

13  Trương Minh Tâm, TDP Giấy Cơ Khí, Xã 
Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội 

001182048689, Cấp ngày 24/03/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 

14  Trương Thị Minh, TDP 6 Do Nha, Phường 
An Dương, Thành phố Hải Phòng 

031183001732, Cấp ngày 09/11/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

15  Nguyễn Văn Toàn, TDP Pháp Chế, Phường 
Bắc An Phụ, Thành phố Hải Phòng 

030051000224, Cấp ngày 13/08/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

16  Bùi Văn Quyền, 28/107 Đình Đông, Phường 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031086004567, Cấp ngày 11/08/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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STT  Họ tên và địa chỉ  Căn cước công dân 
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Đối tượng Chưa có 
nhà ở 

Có nhà ở 
DT<15m2 
sàn/người 

Có nhà ở 
nhưng cách xa 
địa điểm làm 
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(QĐ 133) 

17  Nguyễn Thị Nga, Thôn Mão Xuyên, Xã 
Nguyễn Trãi, Tỉnh Hưng Yên 

033181005110, Cấp ngày 10/05/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

18  Tạ Thùy Linh, Số 12/269 đường Hàng Kênh, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031301002195, Cấp ngày 28/06/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

19  Vũ Văn Hiệu, Phú Thứ 2, Phường Nhị 
Chiểu, Thành phố Hải Phòng 

030085017473, Cấp ngày 26/02/2025 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

20  Vũ Yến Nhi, 32A/33 Ngô Quyền, Phường 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

022306005087, Cấp ngày 01/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

21  Bùi Đức Anh, Số 20/31 Bến Bính, Phường 
Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

031097007195, Cấp ngày 28/06/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

22  Tạ Thị Thúy, Thôn Tam Bảo, Xã Nam Tiền 
Hải, Tỉnh Hưng Yên 

034183025802, Cấp ngày 29/07/2024 
tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

23  
Trần Thị Oanh, Số 15A đường số 2, tổ dân 
phố An Trang, Phường An Hải, Thành phố 

Hải Phòng 

030185010719, Cấp ngày 23/01/2025 
tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

24  
Trần Thu Huyền, Số 21C/16/29/139 Ngô Gia 

Tự, An Khê 1, Phường Hải An, Thành phố 
Hải Phòng 

031189015580, Cấp ngày 07/01/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

25  Phạm Trường Sinh, Xóm Cồn Thoi 6, Xã 
Bình Minh, Tỉnh Ninh Bình 

037058011285, Cấp ngày 04/04/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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26  Lê Thị Thu Hà, Đội 1, Mạch Lũng, Xã Thiên 
Lộc, Thành phố Hà Nội 

030196001568, Cấp ngày 10/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

27  Phạm Văn Linh, TDP Thủy Sơn 5, Phường 
Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng 

031084010845, Cấp ngày 29/05/2024 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

28  
Nguyễn Thị Hậu, số 115A đường Nam Hải, 

Tổ 3, Phường Đông Hải, Thành phố Hải 
Phòng 

031197005688, Cấp ngày 10/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

29  Phạm Thị Liên, Số 5 Lô D Tập thể Máy Xay, 
Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng 

034185007978, Cấp ngày 10/03/2025 
tại Bộ Công An     x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

30  
Tống Thị Hoài Phương, Tập thể Lắp Ghép 
Nghĩa Dũng, Phường Hồng Hà, Thành phố 

Hà Nội 

025186006004, Cấp ngày 18/05/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

31  Cao Thị Thương, P402 CT1 KĐT Đặng Xá, 
Xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội 

038193007918, Cấp ngày 17/08/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

32  
Lê Hồng Lâu, 22 KTT Điện Than Đình Vũ, 
TDP Đông Hưng, Phường Đông Hải, Thành 

phố Hải Phòng 

024052004120, Cấp ngày 22/12/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Người có công với cách mạng 

33  Đoàn Quang Thanh, 76/179 Lê Lợi, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031088003683, Cấp ngày 28/06/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

34  
Nguyễn Thị Trang, Số 10/862 Ngô Gia Tự, 
TDP Thành Tô 9, Phường Hải An, Thành 

phố Hải Phòng 

034181004703, Cấp ngày 04/07/2024 
tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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35  Vũ Đình Nha, Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Đồng, 
Tỉnh Ninh Bình 

036095002600, Cấp ngày 02/07/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

36  
Phan Thị Cẩm Hà, Chung cư 502, khu 361 

Học viện KTQS, Hoàng Quốc Việt, Phường 
Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội 

042191000675, Cấp ngày 07/08/2023 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     Sỹ quan, quân nhân 

37  
Đào Thị Thảo, Căn hộ 12A08, CT2, Khu đô 
thị Dream Town, Tổ dân phố số 6, Phường 

Xuân Phương, Thành phố Hà Nội 

030187023328, Cấp ngày 10/05/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

38  

Đỗ Thị Tuyến, Căn hộ số 1212 tòa I5 
Imperia Smart City, Dự án KĐT mới Tây 

Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park, Phường Tây 
Mỗ, Thành phố Hà Nội 

031189007060, Cấp ngày 26/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

39  
Vũ Thị Bích Hiền, Số 54/243 Hoàng Công 
Khanh, Tổ dân phố số 5, Phường Kiến An, 

Thành phố Hải Phòng 

031164003484, Cấp ngày 05/08/2024 
tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

40  Nguyễn Đức Anh, Khu 6, Xã Thanh Sơn, 
Tỉnh Phú Thọ 

025096003453, Cấp ngày 18/06/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

41  Mai Đức Việt, Số 498 Miếu Hai Xã, Phường 
Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031093009843, Cấp ngày 15/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

42  Nguyễn Việt Hoàng, 110A1 Ngõ 128C Đại 
La, Phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội 

001084040439, Cấp ngày 26/08/2024 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

43  Trương Bảo Nhi, 113/33 Trần Phú, Phường 
Gia Viên, Thành phố Hải Phòng 

031195002583, Cấp ngày 30/06/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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44  Lưu Thị Hòa, Thôn Chu Trinh, Xã Cẩm Duệ, 
Tỉnh Hà Tĩnh 

042189018252, Cấp ngày 13/01/2025 
tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

45  Trần Hà Trang, 76/38/106 Lê Lai, Phường 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031198004981, Cấp ngày 10/12/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

46  Nguyễn Đình Dũng, Số 9 lô 8 Lâm Tường, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031089011974, Cấp ngày 12/08/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

47  Nguyễn Thị Quyên, Tổ dân phố số 4, 
Phường Kiến An, Thành phố Hải Phòng 

031185012494, Cấp ngày 15/07/2025 
tại Bộ Công An     x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

48  Nguyễn Việt Hùng, Tổ dân phố Hưng Thành 
4, Phường An Tường, Tỉnh Tuyên Quang 

008082000991, Cấp ngày 03/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

49  Lê Minh Tuấn, 167 Trần Quang Diệu, 
Phường Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng 

030080015162, Cấp ngày 19/08/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
    x Người thu nhập thấp tại khu vực 

đô thị 

50  
Nguyễn Đức Thắng, Số 1 Ngõ 67 Lê Thánh 
Tông, Phường Ngô Quyền, Thành phố Hải 

Phòng 

031076025020, Cấp ngày 28/06/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

51  Vũ Đức Hùng, 96B Chương Dương, Phường 
Tân Hưng, Thành phố Hải Phòng 

030085020803, Cấp ngày 06/06/2025 
tại Bộ Công an x     Cán bộ, công chức, viên chức 

52  Nguyễn Bá Anh, Đội 10, thôn Vĩnh Xuyên, 
Xã Ninh Giang, Thành phố Hải Phòng 

030090010797, Cấp ngày 26/05/2022 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Sĩ quan, quân nhân 
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53  Nguyễn Thị Nhung, Số 01 Trần Nguyên 
Hãn, Phường lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

034189001796, Cấp ngày 18/06/2023 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

54  Trần Kiều Dương, Tổ 18, Phường Tương 
Mai, Thành phố Hà Nội 

001301018986, Cấp ngày 11/08/2024 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

55  Đào Khánh Linh, Số 111/261 Trần Nguyên 
Hãn, Phường An Biên, Thành phố Hải Phòng 

031306000930, Cấp ngày 13/03/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

56  Nguyễn Thị Sử, Thôn Tân Cầu, Xã Trung 
Chính, Tỉnh Thanh Hóa 

038164030020, Cấp ngày 06/03/2023 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

57  Ngô Quảng Công, Số 41 Tây Hà, Tổ 10, 
Kiến An, Thành phố Hải Phòng 

031086000940, Cấp ngày 18/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

58  Nguyễn Đình Chinh, Xóm Kỳ Đoài, Xã 
Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An 

040082016991, Cấp ngày 15/07/2025 
tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

59  Nguyễn Đăng Thanh, 10D Đặng Dung, 
Phường Thành Đông, Thành phố Hải Phòng 

030203002577, Cấp ngày 22/12/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

60  
Ngô Thị Lan Anh, Số 94/122 đường Đình 
Đông, Phường Lê Chân, Thành phố Hải 

Phòng 

030184005779, Cấp ngày 26/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
    x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

61  Phạm Vũ Tân, Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, 
Tỉnh Tây Ninh 

072099000001, Cấp ngày 25/10/2024 
tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
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62  Nguyễn Thị Hằng, Thôn Hồng Phong, Xã 
Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng 

031164004050, Cấp ngày 22/08/2024 
tại Bộ Công An     x 

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

63  
Phạm Thanh Doanh, Số 192 Lý Thường 

Kiệt, Phường Hồng Bàng, Thành phố Hải 
Phòng 

031300003584, Cấp ngày 03/07/2025 
tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

64  Vũ Trọng Quốc Bảo, Số 06/97 Chùa Hàng, 
Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

031099011804, Cấp ngày 13/11/2024 
tại Bộ Công An x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

65  Vũ Đình Trưởng, Thôn Đồng Đội, Xã Gia 
Phúc, Thành phố Hải Phòng 

030089019475, Cấp ngày 19/08/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

66  Đỗ Văn Quyền, Câu Hạ A, Xã An Quang, 
Thành phố Hải Phòng 

031096002680, Cấp ngày 10/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

67  
Nguyễn Thị Bình, Số 107 L6K7 Tổ dân phố 
Vĩnh Hợp, Phường An Hải, Thành phố Hải 

Phòng 

038181017513, Cấp ngày 23/09/2022 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

68  Trần Bùi Bích Thuận, Vân Quan, Phường 
Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng 

022193005987, Cấp ngày 14/04/2021 
tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

69  Đỗ Hữu Lâm, Thôn 4, Xã Tây Phương, 
Thành phố Hà Nội 

001091012351, Cấp ngày 13/05/2025 
tại Bộ Công an x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 

70  Bùi Thị Thu, Thôn Ngân Cầu, Xã Tiên Lãng, 
Thành phố Hải Phòng 

031187009862, Cấp ngày 10/01/2023 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     Cán bộ, công chức, viên chức 
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71  Phạm Quang Tiến, Số 38 Bình Kiều 1, 
Phường Đông Hải, Thành phố Hải Phòng 

031097012145, Cấp ngày 12/08/2021 
tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính 

về Trật tự xã hội 
x     

Người lao động làm việc tại 
doanh nghiệp trong & ngoài khu 

Công Nghiệp 
 
 

* 
Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Vinhomes tại văn bản số 141/2026/CV-VHM ngày 09/03/2026 (Phụ lục 3)  
(Đối tượng duyệt bổ sung theo văn bản số 668/2026/CV-VHM ngày 29/01/2026 của Công ty Cổ phần Vinhomes chưa được phê duyệt tại đợt 06) 

72  Phan Thiết Minh, 30/309 Đà Nẵng, Phường 
Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng 

031206018022 Cấp ngày 15/06/2022 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 
x     Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 

73  
Ngô Thị Uyên Minh, Số 15 Tầng 5 CT9 
Nguyễn Thái Học, Phường Hồng Bàng, 

Thành phố Hải Phòng 

031182009666 Cấp ngày 09/05/2021 tại 
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội 
    x Người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp trong & ngoài khu Công Nghiệp 
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